BÁO CÁO THỐNG KÊ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2012-2013
	STT
	LỚP
	SÍ SỐ
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	Chữ ký

	
	
	
	0-4
	5-6
	7-8
	9-10
	5-10
	0-4
	5-6
	7-8
	9-10
	5-10
	

	1
	2A
	24
	1
	7
	14
	2
	23
	2
	9
	8
	5
	22
	

	2
	2B
	24
	2
	9
	12
	1
	22
	6
	5
	6
	7
	18
	

	3
	2C
	26
	2
	9
	13
	2
	24
	4
	9
	10
	3
	22
	

	4
	2D
	26
	1
	12
	11
	2
	25
	6
	13
	6
	1
	20
	

	Tổng
	100
	6
	37
	50
	7
	94
	18
	36
	30
	16
	82
	

	5
	3A
	30
	1
	3
	22
	4
	29
	2
	9
	11
	8
	28
	

	6
	3B
	30
	0
	9
	16
	5
	30
	3
	7
	12
	8
	28
	

	7
	3C
	30
	0
	1
	20
	9
	30
	0
	2
	16
	12
	30
	

	Tổng
	90
	1
	13
	58
	18
	90
	5
	18
	39
	28
	85
	

	9
	4A
	26
	3
	8
	14
	1
	23
	4
	6
	15
	1
	22
	

	10
	4B
	25
	1
	5
	15
	5
	25
	3
	6
	10
	7
	23
	

	11
	4C
	26
	0
	8
	13
	4
	25
	2
	8
	11
	4
	23
	

	12
	4D
	26
	2
	7
	14
	3
	24
	2
	6
	13
	5
	24
	

	Tổng
	103
	6
	28
	56
	13
	97
	11
	26
	49
	17
	92
	

	13
	5A
	27
	2
	10
	13
	2
	25
	10
	10
	4
	3
	17
	

	14
	5B
	27
	3
	11
	11
	2
	24
	8
	7
	9
	3
	19
	

	15
	5C
	28
	2
	10
	13
	3
	26
	7
	11
	4
	6
	21
	

	Tổng
	82
	7
	31
	37
	7
	75
	25
	28
	17
	12
	57
	

	Tổng
	14
	375
	20
	109
	201
	45
	355
	59
	108
	135
	73
	316
	


	
	 Cẩm Đông, ngày 21 tháng 9 năm 2012
T/M nhà trường


B¸O C¸O THỐNG Kª cuèi häc kú I

NĂM HỌC: 2011-2012

	STT
	LỚP
	SÍ SỐ
	TIẾNG VIỆT
	TOÁN
	Ghi chú

	
	
	
	0-4
	5-6
	7-8
	9-10
	5-10
	0-4
	5-6
	7-8
	9-10
	5-10
	

	1
	1A
	24
	0
	0
	2
	22
	24
	0
	0
	1
	23
	24
	

	2
	1B
	24
	0
	3
	8
	13
	24
	0
	1
	6
	17
	24
	

	3
	1C
	26
	0
	1
	11
	14
	26
	0
	1
	7
	18
	26
	

	4
	1D
	26
	1
	2
	9
	14
	25
	1
	0
	5
	20
	25
	

	Tổng
	100
	01
	6
	30
	63
	99
	01
	2
	19
	79
	99
	

	5
	2A
	24
	01
	0
	14
	9
	23
	0
	3
	9
	12
	24
	

	6
	2B
	21
	0
	1
	12
	7
	20
	0
	1
	12
	7
	20
	

	7
	2C
	23
	0
	2
	9
	12
	23
	01
	2
	9
	11
	22
	

	8
	2D
	25
	0
	1
	13
	10
	24
	0
	2
	11
	11
	24
	

	Tổng
	91
	01
	4
	48
	38
	90
	01
	8
	41
	41
	90
	

	9
	3A
	26
	0
	6
	13
	7
	26
	0
	3
	10
	13
	26
	

	10
	3B
	26
	0
	3
	12
	11
	26
	0
	5
	8
	13
	26
	

	11
	3C
	26
	0
	4
	14
	8
	26
	0
	4
	12
	10
	26
	

	12
	3D
	26
	0
	6
	15
	5
	26
	0
	2
	11
	13
	26
	

	Tổng
	104
	0
	19
	54
	31
	104
	0
	14
	41
	49
	104
	

	13
	4A
	27
	0
	0 
	10
	17  
	27
	0
	0
	11
	16
	27
	

	14
	4B
	28
	0
	10
	16
	2
	28
	0
	3
	22
	3
	28
	

	15
	4C
	28
	0
	10
	15
	3
	28
	0
	8
	19
	1
	28
	

	Tổng
	83
	0
	20
	41
	22
	83
	0
	11
	52
	20
	83
	

	16
	5A
	23
	0
	0
	17
	3
	23
	1
	4
	8
	10
	22
	

	17
	5B
	22
	0
	6
	13
	3
	22
	2
	6
	11
	3
	20
	

	18
	5C
	22
	0
	4
	11
	7
	22
	1
	7
	5
	9
	21
	

	19
	5D
	23
	0
	6
	9
	8
	23
	1
	6
	13
	3
	22
	

	Tổng
	90
	0
	16
	50
	24
	90
	5
	23
	37
	25
	85
	

	Tổng
	19
	468
	02
	65
	223
	178
	466
	7
	58
	190
	213
	461
	


	
	 Cẩm Đông, ngày 6 tháng 01 năm 2012

T/M nhà trường


